
STT MSSV HỌ LÓT TÊN
NGÀY 

SINH

NƠI 

SINH

GIỚI 

TÍNH

GHI 

CHÚ

1 21QTM1.008 Trần Nguyễn Hoàng PhúcDuy 15/01/2003 Tp. HCM Nam N1A

2 21QTM1.010 Ninh Văn Hoàng Đạt 14/10/2006 Tp. HCM Nam N1A

3 21QTM1.005 Nguyễn Trung Kiên 16/06/2003 Tp. HCM Nam N1A

4 21QTM1.002 Trần Khánh Trung Nhật 09/11/1999 Tp. HCM Nam N1A

5 21QTM1.003 Trần Ngọc Quý 15/01/1997 Tp. HCM Nam N1A

6 21QTM2.033 Phạm Hoàng Bảo 11/06/2006 Tp. HCM Nam N1A

7 21QTM2.002 Vòng Viễn Chăn 01/04/2006 Tp. HCM Nam N1A

8 21QTM2.016 Phạm Huỳnh Anh Duy 08/07/2005 Tp. HCM Nam N1A

9 21QTM2.034 Hà Hoằng Đạt 17/06/2006 Tp. HCM Nam N1A

10 21QTM2.018 Đoàn Văn Quốc Hào 30/03/2006 Tp. HCM Nam N1A

11 21QTM2.092 Lý Kiến Hào 19/09/2006 Nam N1A

12 21QTM2.003 Lý Bội Hân 29/08/2006 Tp. HCM Nữ N1A

13 21QTM2.036 Mai Văn Hiếu 15/08/2006 Tp. HCM Nam N1A

14 21QTM2.037 Sali Lê Hiếu 31/03/2006 Nam N1A

15 21QTM2.038 Hà Văn Hoa 25/07/2006 Tp. HCM Nam N1A

16 21QTM2.081 Thái Nguyễn Quốc Huy 03/08/2005 Tp. HCM Nam N1A

17 21QTM2.004 Lê Trần Gia Hưng 27/10/2006 Tp. HCM Nam N1A

18 21CNO2.015 Trần Đình Anh Khôi 01/12/2006 Tp. HCM Nam N1A

19 21QTM2.041 Huỳnh Nhật Minh 02/10/2006 Tp. HCM Nam N1A

20 21QTM2.042 Quách Quang Minh 10/11/2006 Trà Vinh Nam N1A

21 21QTM2.068 Võ Ngọc Thiên Minh 09/06/2006 Bến Tre Nam N1A

22 21QTM2.001 Võ Thị Thu Ngân 02/03/2004 Hậu Giang Nữ N1A

23 21QTM2.022 Thái Kim Bảo Ngân 06/11/2006 Tp. HCM Nữ N1A

24 21QTM2.043 Phạm Nguyễn Hoàng Như 22/09/2005 Tp. HCM Nữ N1A

25 21QTM2.044 Huỳnh Minh Nhựt 23/10/2006 Tp. HCM Nam N1A

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

HÙNG VƯƠNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HỌC SINH

NGHỀ: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG KHÓA 21K15

LỚP: 21QTM2 - NHÓM 1A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 21QTM2.024 Võ Huỳnh Tấn Phát 16/08/2006 Tp. HCM Nam N1B

2 21QTM2.045 Bành Gia Phát 04/02/2005 Tp. HCM Nam N1B

3 21QTM2.046 Phạm Hữu Phúc 07/08/2006 Tp. HCM Nam N1B

4 21QTM2.090 Huỳnh Thiên Phúc 15/01/2006 Tp. HCM Nam N1B

5 21MTT2.020 Phan Thị Ngọc Phượng 28/09/2006 Tp. HCM Nữ N1B

6 21QTM2.094 Cám Mỹ Quân 21/02/2006 Tp. HCM Nữ N1B

7 21QTM2.088 Quang Nguyệt Tâm 31/10/2006 Tp. HCM Nam N1B

8 21CĐL2.006 Trương Duy Tân 27/04/2006 Tp. HCM Nam N1B

9 21QTM2.074 Lê Huỳnh Minh Tiến 31/08/2006 Tp. HCM Nam N1B

10 21QTM2.029 Trịnh Tấn Tín 10/11/2006 Tp. HCM Nam N1B

11 21CNO2.195 Tăng Lạc Tuấn 18/03/2006 Tp. HCM Nam N1B

12 21QTM2.048 Hồng Quý Tùng 10/05/1992 Tp. HCM Nam N1B

13 21QTM2.049 Phan Thị Bích Tuyền 22/07/2005 Bến Tre Nữ N1B

14 21QTM2.005 Thống Hưng Thành 20/10/2006 Tp. HCM Nam N1B

15 21QTM2.051 Huỳnh Ngọc Minh Thành 14/08/2005 Tp. HCM Nam N1B

16 21QTM2.052 Nguyễn Minh Thiều 01/08/2006 Tp. HCM Nam N1B

17 21QTM2.031 Lâm Trường Thọ 21/06/2006 Tp. HCM Nam N1B

18 21CNO2.108 Trần Hữu Thuận 24/05/2006 Đồng Tháp Nam N1B

19 21QTM2.083 Nguyễn Thái Bảo Trâm 22/10/2004 Tp. HCM Nữ N1B

20 21QTM2.053 Đỗ Quan Trình 06/01/2006 Tp. HCM Nam N1B

21 21QTM2.006 Võ Thành Trung 16/03/2006 Tp. HCM Nam N1B

22 21QTM2.055 Trần Hán Văn 10/03/2006 Tp. HCM Nam N1B

23 21QTM2.095 Nguyễn Thanh Vân 19/09/2005 Đồng Tháp Nam N1B

24 21QTM2.057 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 23/09/2006 Tp. HCM Nam N1B

25 21QTM2.007 Nguyễn Trường Vỹ 08/12/2003 Tp. HCM Nam N1B

DANH SÁCH HỌC SINH

NGHỀ: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG KHÓA 21K15

LỚP: 21QTM2 - NHÓM 1B

DANH SÁCH HỌC SINH

NGHỀ: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG KHÓA 21K15

LỚP: 21QTM2 - NHÓM 2A
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1 21QTM2.008 Huỳnh Gia An 27/08/2006 Tp. HCM Nam N2A

2 21QTM2.089 Nguyễn Đặng Huỳnh Anh 21/08/2006 Tp. HCM Nữ N2A

3 21QTM2.013 Đào Vũ Bảo 01/07/2006Quảng Ngãi Nam N2A

4 21QTM2.014 Nguyễn Dương Gia Bảo 13/01/2006 Tp. HCM Nam N2A

5 21QTM2.059 Tăng Gia Bảo 23/04/2006 Tp. HCM Nam N2A

6 21QTM2.060 Nguyễn Phan Gia Bảo 11/09/2006 Tp. HCM Nam N2A

7 21QTM2.061 Trần Hoàng Bảo Châu 29/12/2006 Tp. HCM Nữ N2A

8 21QTM2.015 Phan Nhut Hai Dang 06/09/2006 Nam N2A

9 21QTM2.093 Nguyễn Hùng Dũng 02/07/2005 Thanh Hóa Nam N2A

10 21QTM2.063 Phạm Anh Duy 28/11/2006 Tp. HCM Nam N2A

11 21QTM2.035 Nguyễn Thanh Giàu 09/10/2006 An Giang Nam N2A

12 21QTM2.064 Bùi Tuấn Huy 20/07/2006 Tp. HCM Nam N2A

13 21QTM2.080 Nguyễn Dương Hoàng Huy 24/07/2006 Tp. HCM Nam N2A

14 21QTM2.020 Trương Gia Kiên 09/01/2006 Tp. HCM Nam N2A

15 21QTM2.021 Hồ Khải Kiệt 26/05/2006 Tp. HCM Nam N2A

16 21QTM2.065 La Minh KiệT 11/09/2006 Đồng Tháp Nam N2A

17 21QTM2.066 Tô Ngọc Bảo Khang 28/02/2006 Khánh Hòa Nam N2A

18 21QTM2.067 Ngô Hữu Lộc 06/03/2005 Tp. HCM Nam N2A

19 21QTM2.023 Nguyễn Ngọc Văn Nghĩa 22/06/2006 Tp. HCM Nam N2A

20 21QTM2.025 Trần Vĩ Phú 19/02/2006 Tp. HCM Nam N2A

21 21QTM2.069 Trần Ngọc Lan Phương 15/03/2006 Tp. HCM Nữ N2A

22 21QTM2.070 Phạm Đình Quân 19/09/2006 Tp. HCM Nam N2A

23 21QTM2.047 Hồng Quang Quí 18/10/2006 Tp. HCM Nam N2A

24 21QTM2.071 Vũ Lê Phước Sang 02/12/2006 Tp. HCM Nam N2A

25 21QTM2.028 Lê Ngọc Cẩm Tài 24/08/2006 Tp. HCM Nam N2A

26 21QTM2.072 Nguyễn Tấn Tài 30/10/2006Quãng Ngãi Nam N2A

27 21QTM2.087 Quách Thành Tân 03/10/2005 Tp. HCM Nam N2A

28 21QTM2.073 Kiến Đức Tiến 12/03/2006 Nam N2A

29 21QTM2.075 Trương Anh Tuấn 03/12/2006 Tp. HCM Nam N2A

30 21QTM2.017 Nguyễn Tùng Thiện 14/08/2006 Tp. HCM Nam N2A

31 21QTM2.076 Trần Đoàn Thọ 25/07/2006 Tp. HCM Nam N2A

32 21QTM2.032 Trương Trí Thông 09/06/2005 Tp. HCM Nam N2A

33 21QTM2.077 Đinh Như Trội 14/11/2006 Tp. HCM Nam N2A

34 21QTM2.054 Phùng Ngọc Anh Trung 03/11/2006 Tp. HCM Nam N2A

35 21QTM2.078 Trương Đức Vinh 14/01/2006 Tp. HCM Nam N2A

36 21QTM2.079 Bành Tuấn Vinh 29/12/2006 Tp. HCM Nam N2A
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